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DANH MỤC VTTB THANH LÝ NĂM 2023 CỦA 
CÔNG TY THỦY ĐIỆN HUỘI QUẢNG BẢN CHÁT 

Kèm theo hợp đồng Số:566-2023/HĐ-ĐG ngày 08 tháng 12 năm 2023 

STT Mã VT Tên VTTB thu hồi ĐVT 
Số 

lượng 

Trọng lượng 
quy đổi thực 

tế (Kg) 

Vật liệu 
chính cấu 

thành 
Ghi chú 

1 2.42.20.005.000.00.DXX Vỏ tủ điện Cái 1 0,8 Sắt thép  

2 2.44.01.008.000.00.DXX 
Thép dầm I 500x200 mm (Đã cắt nhỏ, vụn thành 
nhiều đoạn) 

Kg 71,68 71,68 Sắt thép 
 

3 2.44.01.011.000.00.DXX Thép góc L50x50x5 mm Kg 54,28 54,28 Sắt thép  
4 2.44.01.012.000.00.DXX Tôn nhám 3mm (Đã cắt nhỏ, vụn thành nhiều đoạn) Kg 47,1 47,1 Sắt thép  
5 2.44.01.014.000.00.DXX Tôn nhám 5 mm (Đã cắt nhỏ, vụn thành nhiều đoạn) Kg 15,7 15,7 Sắt thép  
6 2.44.10.013.000.00.DXX Biển tên bằng thép ống kết hợp thép tấm Kg 20 20 Sắt thép  
7 2.46.36.010.000.00.DXX Ống thép gân xoắn đường kính trong Ø80mm Mét 20 59,2 Sắt thép  
8 2.90.00.003.000.00.DXX Khung sắt hư hỏng đã qua sử dụng Cái 2 5,4 Sắt thép  

9 2.90.00.004.000.00.DXX 
Khung cửa đi lại hư hỏng bằng kim loại đã qua sử 
dụng. 

Cái 1 66 Sắt thép 
 

10 2.90.00.005.000.00.DXX Khung sắt kim loại đã qua sử dụng han rỉ Cái 6 150 Sắt thép  
11 2.90.00.016.000.00.DXX Bộ làm mát dầu ổ đỡ (NMTĐ Bản Chát) Bộ 1 361,5 Đồng, sắt  

12 2.90.00.017.000.00.DXX 
Bộ làm mát dầu ổ hướng trên máy phát (NMTĐ Bản 
Chát) 

Bộ 1 66 
Đồng, nhôm, 

sắt 
 

13 2.90.00.018.000.00.DXX Bộ làm mát không khí máy phát (NMTĐ Bản Chát) Bộ 1 705,5 
Đồng, nhôm, 

sắt 
 

14 2.90.00.019.000.00.DXX Bộ làm mát dầu ổ hướng dưới máy phát Bộ 1 66 
Đồng, nhôm, 

sắt 
 

15 2.90.00.021.000.00.DXX Tủ điện (Kích thước DxRxC: 500x400x250 mm) Cái 1 13 Sắt thép  
16 2.90.00.022.000.00.DXX Thiết bị đo mưa thu hồi hư hỏng Cái 1 6,2 Sắt thép  
17 2.90.00.023.000.00.DXX Thiết bị đo mực nước bằng siêu âm thu hồi hư hỏng Cái 1 8 Sắt thép  
18 2.90.00.024.000.00.DXX Cột điện kèm giá đỡ thu hồi hư hỏng Bộ 1 34 Sắt thép  
19 2.90.00.025.000.00.DXX Bộ lưu điện MIC 1100AEUG thu hồi hư hỏng Cái 1 0,4 Nhựa  
20 2.90.00.040.000.00.DXX Vỏ tủ điện của hệ thống điều tốc Cái 1 64 Sắt thép  
21 2.90.00.041.000.00.DXX Vỏ tủ cơ của Hệ thống điều tốc Cái 1 12 Sắt thép  
22 2.90.00.050.000.00.DXX Vành răng lược (gồm 2 nửa) Bộ 1 65 Sắt thép  
23 2.90.00.101.000.00.DXX Bình cứu hỏa MFZL35 hư hỏng Bình 1 52 Sắt thép  
24 2.90.00.102.000.00.DXX Bình cứu hỏa MFZ hư hỏng Bình 14 63 Sắt thép  
25 2.90.00.103.000.00.DXX Bình cứu hỏa MT hư hỏng Bình 5 52,5 Sắt thép  

26 2.90.10.001.000.00.DXX 
Các vật liệu bằng kim loại (Vòng bi, các loại van, 
biến tần, các vật liệu bằng sắt, vỏ chai bằng sắt các 
loại...) 

Kg 13,2 13,2 Sắt thép 
 

27 3.02.75.029.000.00.DXX Tiếp địa chữ L Cái 8 5 Sắt thép  
28 3.34.20.010.000.00.DXX Khóa chuyển mạch Cái 1 0,05 Nhựa  
29 3.34.80.040.000.00.DXX Khóa điều khiển Cái 5 0,2 Nhựa  

30 3.42.76.034.000.00.DXX 
Tiếp điểm phụ Micro Switch 83106; Tiếp điểm: 
1NO+1NC; 250VAC/5A 

Cái 3 0,1 Nhựa 
 

31 3.46.04.004.000.00.DXX Aptomat 3 pha 3 cực C40 Cái 1 0,1 Nhựa  
32 3.46.04.039.000.00.DXX Aptomat 1 pha 2 cực Cái 1 0,1 Nhựa  
33 3.46.15.080.000.00.DXX Aptomat xoay chiều  MCCB 30A Cái 1 0,3 Nhựa  
34 3.46.15.257.000.00.DXX Aptomat 3 pha 3 cực 50A Cái 1 1,5 Nhựa  

35 3.46.16.021.000.00.DXX 
Contactor mã hiệu GMC (D)-12, thông số điện áp 
cuộn dây 48VAC; dòng điện 25A; tiếp điểm phụ đi 
kèm 1NO, 1NC. Xuất xứ: Hàn Quốc 

Cái 2 0,8 Nhựa 
 

36 3.46.16.025.000.00.DXX Aptomat 1 pha 2 cực, 10A Cái 1 0,7 Nhựa  
37 3.46.16.026.000.00.DXX Aptomat 1 pha, 1 cực 6A Cái 1 0,7 Nhựa  
38 3.46.33.042.000.00.DXX Công tắc tơ 3 pha Cái 1 1,2 Nhựa  
39 3.46.33.046.000.00.DXX Công tắc tơ 380 VAC Cái 1 1,4 Nhựa  
40 3.46.33.054.000.00.DXX Công tắc tơ UA-4 Cái 1 1,2 Nhựa  

41 3.46.33.071.000.00.DXX 
Công tắc tơ GMC-12, 1NO+1NC, Uc=400V; 
Ucd=220VAC; Ic=12A, P=5,5Kw 

Cái 1 1,1 Nhựa 
 

42 3.46.68.041.000.00.DXX 
Contactor tiếp điểm phụ 1NO-1NC, cuộn hút 200-
240VAC 

Cái 1 1,1 Nhựa 
 

43 3.50.03.001.000.00.DXX Rơ le giám sát dòng điện LL-7A/3 Cái 3 0,2 Nhựa  
44 3.50.28.010.000.00.DXX Rơ le tần số quay RSM-PC Cái 1 0,9 Nhựa  
45 3.50.40.081.000.00.DXX Đồng hồ áp lực Y100 Cái 2 0,7 Sắt thép  

46 3.50.43.005.000.00.DXX 

Thiết bị đồng bộ thời gian GPS: Model: ZD-200GB1; 
Nguồn nuôi: 220VAC/DC, 110VAC/DC, <10W; Tần 
số: 1574,42MHz, bắt được 12 vệ tinh GPS; Chiều dài 
dây ăng ten: 30 mét. 

Cái 1 1,6 Sắt thép 

 

47 3.50.46.007.000.00.DXX Rơ le thời gian DH48S-S; AC220V loại 8 chân Cái 6 0,2 Nhựa  
48 3.50.57.030.000.00.DXX Rơ le trung gian 24VDC Cái 1 0,1 Nhựa  
49 3.50.68.007.000.00.DXX Rơ le nhiệt + tiếp điểm phụ (1NO+1NC) LRD3363 Bộ 1 0,7 Nhựa  

50 3.50.90.027.000.00.DXX 
Rơ le giám sát điện áp; Model: DY-36; Điện áp cuộn 
dây đấu song song: Un =100VAC; Dải cài đặt: 
(15÷30) %xUn; Tiếp điểm: 1NO+1NC; 250V/5A. 

Cái 1 1,2 Nhựa 
 

51 3.51.02.006.000.00.DXX Cảm biến MPM416WK Cái 2 3,8 Sắt thép  

52 3.52.01.003.000.00.DXX 
Bộ nguồn cho đèn Led vuông âm trần 60x60cm; Loại 
giắc cắm chân tròn; Input: 180V-265V 50/60Hz 

Bộ 11 1,6 Nhựa 
 

53 3.52.01.004.000.00.DXX 
Bộ nguồn cho đèn Led đôi âm trần. Loại giắc cắm dẹt 
2 dây; AC110-240 50/60Hz; 

Bộ 40 2,5 Nhựa 
 

54 3.52.01.005.000.00.DXX Bộ nguồn AC-DC Bộ 2 0,7 Nhựa  
55 3.52.01.006.000.00.DXX Bộ chia tín hiệu điện áp T1F1C2V-V24 Cái 1 0,1 Nhựa  
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STT Mã VT Tên VTTB thu hồi ĐVT 
Số 

lượng 

Trọng lượng 
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56 3.52.01.007.000.00.DXX Bộ chia tín hiệu dòng điện WBT1C4CU05 Cái 1 0,1 Nhựa  
57 3.52.01.008.000.00.DXX Bộ điều khiển nhiệt độ, độ ẩm SNT-811T Cái 1 0,2 Nhựa  

58 3.52.01.013.000.00.DXX 
Bộ nguồn đèn trang trí treo tường; Input: 180-
265VAC, 50/60Hz, Loại giắc cắm chân dẹt 2 dây 

Bộ 2 0,2 Nhựa 
 

59 3.52.01.020.000.00.DXX 
Bộ nguồn cho đèn Led tròn ốp trần; Input: 95-
265VAC, 50/60Hz; Led: 8-12W; Loại giắc cắm chân 
dẹt 2 dây 

Bộ 6 0,3 Nhựa 
 

60 3.56.10.003.000.00.DXX Bộ nạp ắc quy HD22020-3 Bộ 1 4,9 Sắt thép  
61 3.56.90.002.000.00.DXX Biến áp điều khiển loại JBK3-330VAC; 330VAC Cái 1 4,2 Sắt thép  
62 3.56.90.028.000.00.DXX Bộ nguồn camera Cái 2 0,1 Nhựa  
63 3.62.90.022.000.00.DXX Đồng hồ đa năng AC380V; 5A; AC220V. Cái 1 0,2 Nhựa  

64 3.62.90.077.000.00.DXX 
Đồng hồ đa năng YD9320; điện áp đầu vào 380V; 
dòng điện 5A 

Cái 1 0,4 Nhựa 
 

65 3.62.92.077.000.00.DXX 
Đồng hồ đa năng YD9300; điện áp đầu vào 380V; 
dòng điện 5A 

Cái 1 0,4 Nhựa 
 

66 3.62.95.036.000.00.DXX Tủ điện ngoài trời; Kính thước 400x300x180 mm Tủ 1 2,2 Sắt thép  
67 3.66.81.080.000.00.DXX Đèn pin hư hỏng Cái 3 0,2 Sắt thép  
68 3.66.81.081.000.00.DXX Bình khí thở oxy hư hỏng Bộ 1 8 Nhựa  
69 3.66.81.082.000.00.DXX ổ cắm lioa hư hỏng Cái 2 1,8 Nhựa  
70 3.66.81.083.000.00.DXX Bơm xăng GX120 hư hỏng Cái 1 21 Sắt thép  
71 3.66.81.084.000.00.DXX Cây nước nóng lạnh hư hỏng Cái 1 9,2 Nhựa  
72 3.66.81.085.000.00.DXX Cây máy tính hư hỏng Cái 1 1,4 Sắt  
73 3.80.42.008.000.00.DXX Cáp điện thoại ngoài trời; Loại: 1 đôi 2 lõi (1x2x0,5) Mét 100 3,7 Đồng, nhựa  

74 3.80.88.090.000.00.DXX 
Điện thoại IP Grandstrem 620 (Grandstrem 620/Việt 
Nam) 

Cái 4 0,8 Nhựa 
 

75 3.80.88.266.000.00.DXX 
Điện thoại chống ẩm; Loại KNSP - 01T2S; vỏ thiết 
kế bằng nhôm tiêu chuẩn chịu độ ẩm từ 0 đến 75 độ 
C; Mic chế độ giảm tiếng ồn 

Cái 1 0,2 Sắt thép 
 

76 3.80.88.315.000.00.DXX 
Quạt cây công nghiệp; Model: KM-650; Công suất: 
210W; Tốc độ quay: 1400 vòng/phút; Tốc độ gió tối 
thiểu: 7500-12000m³/h 

Cái 1 16 Sắt thép 
 

77 3.80.88.368.000.00.DXX Bộ khuếch đại chuông điện thoại Cái 2 0,2 Nhựa  

78 3.80.88.373.000.00.DXX 

Quạt làm mát; Model: 4-72-12; Quạt: Centrifugal 
Fan; Lưu lượng: 12637 m3/h; Công suất: 5,5 KW; 
Chiều gió ra: 6C left; Áp lực: 1119 Pa; Tốc độ động 
cơ: 1600 vòng/phút. 

Cái 1 349 Đồng, sắt 

 

79 3.80.88.827.000.00.DXX Điện thoại để bàn Cái 1 0,6 Nhựa  

80 3.80.88.830.000.00.DXX 
Module giao tiếp HMI ( Kiểu loại: 3500/94M; VGA 
Display; Lắp đặt phù hợp cho hệ thống giám sát trực 
tuyến tổ máy NMTĐ Bản Chát;HSX: Bently Nevada) 

Bộ 1 0,7 Nhựa 
 

81 3.82.03.149.000.00.DXX 
Bộ chuyển đổi tín hiệu video sang quang; mã hiệu: 
GNETCOM HL-4V-20T/R 1080P 

Bộ 1 0,1 Nhựa 
 

82 3.86.45.002.000.00.DXX Khởi động mềm loại SMC-3; 150--C85NBN Cái 1 1,9 Sắt thép  
83 3.90.85.005.000.00.DXX Điện trở RX20; 20W Cái 1 0,2 Nhựa  
84 3.93.04.001.000.00.DXX Đầu cốt 70 mm2 Cái 15 0,2 Sắt thép  
85 3.94.00.056.000.00.DXX Ổ cứng SSD 512GB Cái 1 0,4 Nhựa  
86 3.94.00.125.000.00.DXX Bàn phím Cái 1 0,3 Nhựa  
87 3.94.00.127.000.00.DXX Cây máy tính để bàn Dell + màn hình Bộ 1 2,9 Nhựa  
88 3.94.00.128.000.00.DXX Cây máy tính HP Cái 1 1,3 Nhựa  
89 3.94.00.129.000.00.DXX Thiết bị đo khe hở Crackmetter Cái 19 2,6 Sắt thép  

90 3.94.02.013.000.00.DXX 
Tăng âm truyền thanh mã hiệu PA-02/AMZ; Công 
suất: 200W; Dải tần số: 80-800Hz; Nguồn điện: 180-
240VAC 

Bộ 1 4 Sắt thép 
 

91 3.96.05.001.000.00.DXX 
Biến tần SJ700N-750HFFA. Công suất: 75kW. Dòng 
điện đầu vào: 149-160A. Điện áp đầu vào: 380VAC 
(3 pha), +10%,-15% 

Cái 1 27 Sắt thép 
 

92 3.96.13.002.000.00.DXX Cảm biến đứt chốt cánh hướng L=100mm Cái 2 0,2 Nhựa  
93 3.96.13.003.000.00.DXX Bộ khởi động mềm SMC3 150-C85 NBD Cái 1 1,9 Sắt thép  
94 3.96.13.014.000.00.DXX Cảm biến chốt cắt cánh hướng loại thường kín NC Cái 8 0,3 Nhựa  

95 3.96.13.050.000.00.DXX 
Cảm biến hành trình séc vô MTS; mã hiệu 
EPS0385MD60100 

Cái 1 0,2 Nhựa 
 

96 3.96.13.051.000.00.DXX Cảm biến hành trình ngăn kéo Cái 1 0,4 Nhựa  
97 3.96.13.052.000.00.DXX Cảm biến tốc độ Cái 3 0,3 Nhựa  
98 3.96.13.080.000.00.DXX Cảm biến áp lực nước chèn trục tuabin CB7500 Cái 1 0,2 Nhựa  

99 3.96.13.081.000.00.DXX 
Cảm biến  đo lưu lượng nước chèn trục OPTIFLUX 
2100C 

Cái 1 0,6 Nhựa 
 

100 3.96.13.093.000.00.DXX 
Bộ điều khiển xả biến tần cầu trục (.Model BRD-
EZ3-110K 

Bộ 1 3,5 Sắt thép 
 

101 4.35.12.008.000.00.DXX 
Bu lông M12x65 độ cứng 9.8 gồm Long đen phẳng, 
long đen vênh, ê cu, bu lông 

Bộ 50 7,2 Sắt thép 
 

102 4.35.12.009.000.00.DXX 
Bu lông M12x30 độ cứng 9.8, thép thường;Long đen 
phẳng, long đen vênh, ê cu, bu lông. 

Bộ 100 9 Sắt thép 
 

103 4.35.16.006.000.00.DXX 
Bu lông không từ tính Mã hiệu M16x70; Bộ bao 
gồm: 01 bu lông M16x70, 01 vòng đệm phẳng 16, 01 
vòng đệm vênh 16, ê cu) 

Bộ 216 45 Sắt thép 
 

104 4.37.07.020.000.00.DXX 
Bu lông thép không gỉ (lắp gioăng) (Loại M20x85, 
han gỉ, đứt gãy, trờn ren không sử dụng được 

Kg 25,5 25,5 Sắt thép 
 

105 4.37.07.021.000.00.DXX 
Bu lông thép không gỉ thay thế cho cụm bánh xe 
(Loại M20x70 mm, han gỉ, đứt gãy, trờn ren không 
sử dụng được) 

Kg 1,6 1,6 Sắt thép 
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106 4.37.07.022.000.00.DXX 
Bu lông thép không gỉ thay thế cho cụm bánh xe dẫn 
hướng  (Loại M20x70 mm, han gỉ, đứt gãy, trờn ren 
không sử dụng được) 

Kg 0,1 0,1 Sắt thép 
 

107 4.37.07.023.000.00.DXX 
Bu lông thép không gỉ thay thế cho bích chặn trục 
xích kéo (Loại M12x25 mm, han gỉ, đứt gãy, trờn ren 
không sử dụng được) 

Kg 0,4 0,4 Sắt thép 
 

108 4.37.07.024.000.00.DXX 
Bu lông thép không gỉ thay thế cho bích chặn trục 
xích kéo (Loại M20x50 mm, han gỉ, đứt gãy, trờn ren 
không sử dụng được) 

Kg 1,2 1,2 Sắt thép 
 

109 4.37.07.025.000.00.DXX Bu lông cửa vuông M20x100 mm Kg 6,4 6,4 Sắt thép  
110 4.37.07.026.000.00.DXX Bulong M20x45 mm Kg 2,4 2,4 Sắt thép  

111 4.37.07.027.000.00.DXX 
Bu lông nắp bể dầu OHD (Loại M12x35, han gỉ, đứt 
gãy, trờn ren; không sử dụng được) 

Kg 5,7 5,7 Sắt thép 
 

112 4.37.07.028.000.00.DXX Bu lông bộ làm mát ổ đỡ M16x80 mm Kg 44 44 Sắt thép  
113 4.37.07.029.000.00.DXX Bu lông đáy ổ đỡ M20x60 mm Kg 4,2 4,2 Sắt thép  
114 4.37.07.030.000.00.DXX Bu lông nắp bể dầu OHT M12x35 mm Kg 3,6 3,6 Sắt thép  

115 4.37.07.031.000.00.DXX 
Bu lông, ê cu, long đen, đệm vênh khóa chốt cho cụm 
bánh xe M20x200, han gỉ, đứt gãy, trờn ren không sử 
dụng được 

Kg 7,2 7,2 Sắt thép 
 

116 4.37.07.032.000.00.DXX 
Bu lông thép không gỉ M10x35 mm; han gỉ, đứt gãy, 
trờn ren không sử dụng được 

Kg 0,1 0,1 Sắt thép 
 

117 4.37.07.033.000.00.DXX 
Bu lông thép không gỉ M12x25 mm; han gỉ, đứt gãy, 
trờn ren không sử dụng được 

Kg 0,4 0,4 Sắt thép 
 

118 4.37.07.034.000.00.DXX 
Bu lông thép không gỉ M20x50 mm; han gỉ, đứt gãy, 
trờn ren không sử dụng được 

Kg 1,2 1,2 Sắt thép 
 

119 4.37.07.035.000.00.DXX 
Bu lông, ê cu, long đen, đệm vênh M10x20 mm; A2-
70, han gỉ, đứt gãy, trờn ren không sử dụng được 

Kg 0,4 0,4 Sắt thép 
 

120 4.37.07.036.000.00.DXX 
Bu lông, ê cu, long đen, đệm vênh M12x50 mm; A2-
70, han gỉ, đứt gãy, trờn ren không sử dụng được 

Kg 1,1 1,1 Sắt thép 
 

121 4.37.07.037.000.00.DXX 
Bu  lông bắt các bộ làm mát OHD M16x40 mm; han 
gỉ, đứt gãy, trờn ren không sử dụng được 

Kg 0,5 0,5 Sắt thép 
 

122 4.37.07.038.000.00.DXX 
Bu  lông bắt các bộ làm mát OHD M16x60 mm; han 
gỉ, đứt gãy, trờn ren không sử dụng được 

Kg 4,5 4,5 Sắt thép 
 

123 4.37.07.039.000.00.DXX 
Bu  lông bắt các bộ làm mát OHT M16x40 mm; han 
gỉ, đứt gãy, trờn ren không sử dụng được 

Kg 3,8 3,8 Sắt thép 
 

124 4.37.07.040.000.00.DXX 
Bu  lông bắt các bộ làm mát OHT M16x60 mm; han 
gỉ, đứt gãy, trờn ren không sử dụng được 

Kg 0,6 0,6 Sắt thép 
 

125 4.37.07.041.000.00.DXX 
Bu lông bắt ống liên thông bộ làm mát M16x70 mm; 
han gỉ, đứt gãy, trờn ren không sử dụng được 

Kg 7,2 7,2 Sắt thép 
 

126 4.37.07.042.000.00.DXX 
Bu lông đáy bể dầu OHT M20x45 mm; han gỉ, đứt 
gãy, trờn ren không sử dụng được 

Kg 3 3 Sắt thép 
 

127 4.37.07.043.000.00.DXX 
Bu lông đáy OHD M16x45 mm; han gỉ, đứt gãy, trờn 
ren không sử dụng được 

Kg 2,6 2,6 Sắt thép 
 

128 4.37.07.044.000.00.DXX 
Bu lông đáy OHD M20x40 mm; han gỉ, đứt gãy, trờn 
ren không sử dụng được 

Kg 3,6 3,6 Sắt thép 
 

129 4.52.30.270.000.00.DXX Bu lông mạ kẽm nửa ren M12x70 (8x8) Bộ 9 0,1 Sắt thép  
130 4.59.06.011.000.00.DXX Gu dong M20x60 mm Bộ 32 6,4 Sắt thép  
131 4.67.07.033.000.00.DXX Đai ốc mạ kẽm M12 Cái 9 1,4 Sắt thép  
132 4.70.02.003.000.00.DXX Long đen chống đề xe cực từ máy phát Cái 50 3,8 Sắt thép  
133 4.70.02.004.000.00.DXX Long đen chống đề xe vành chắn lửa máy phát Cái 100 5 Sắt thép  
134 4.70.02.005.000.00.DXX Long đen chống đề xe thanh nối cực từ máy phát Cái 100 5 Sắt thép  
135 4.70.22.012.000.00.DXX Long đên phẳng tròn mạ kẽm M12 Cái 18 2,1 Sắt thép  
136 4.70.22.916.000.00.DXX Long đen vênh M14 Cái 9 1,4 Sắt thép  
137 4.90.80.020.000.00.DXX Mặt nạ phòng độc Cái 4 1,1 Nhựa  

138 4.90.80.092.000.00.DXX 
Vật liệu, phế phẩm bằng nhựa (Aptomat, công tắc tơ, 
công tắc hành trình, nút ấn, khóa chuyển mạch, rơ le 
các loai, còi điện...) 

Kg 0,5 0,5 Nhựa 
 

139 4.90.80.291.000.00.DXX Bình nước phụ Cái 1 2,1 Nhựa  
140 4.90.80.301.000.00.DXX Ống nhựa Փ110 Kg 545 545 Nhựa  
141 4.90.80.340.000.00.DXX Cây máy tính Asus Cái 1 2,6 Nhựa  
142 4.90.80.341.000.00.DXX Màn hình Lenovo thu hồi hư hỏng Cái 1 2,2 Nhựa  

143 4.90.80.342.000.00.DXX 
Màn hình máy tính bàn HP Pavilion P6- 2111L hư 
hỏng 

Cái 1 1,2 Nhựa 
 

144 4.90.80.343.000.00.DXX Cây máy tính bàn HP Pavilion P6- 2111L hư hỏng Cái 1 5,6 Nhựa  
145 4.90.80.344.000.00.DXX Bàn phím dùng cho máy tính bàn hư hỏng Cái 1 0,2 Nhựa  
146 4.90.80.345.000.00.DXX Chuột có dây dùng cho máy tính bàn hư hỏng Cái 1 0,05 Nhựa  
147 4.90.80.346.000.00.DXX Biển nội quy PCCC hư hỏng Cái 18 12,6 Nhựa  
148 4.90.80.347.000.00.DXX Biển nội quy cứu nạn cứu hộ hư hỏng Cái 20 10 Nhựa  

149 4.94.40.025.000.00.DXX 
Vỏ Bộ hộp mực 4 màu dùng cho Máy in Canon; 
Cartridge mực 045, chọn bộ các màu theo tiêu chuẩn 
máy in, bao gồm: Đen, xanh, vàng, đỏ. 

Hộp 2 0,3 Nhựa 
 

150 4.94.40.030.000.00.DXX Bộ hộp mực in màu Canon LBP613Cdw gồm 4 màu Hộp 2 0,3 Nhựa  
151 4.94.40.031.000.00.DXX Hộp mực máy in laser Canon 041 Hộp 1 0,2 Nhựa  
152 4.94.60.000.000.00.DXX Chuột máy tính có dây Cái 2 0,1 Nhựa  
153 4.94.60.026.000.00.DXX Máy hút bụi phanh Bộ 8 136 Sắt thép  
154 4.94.60.027.000.00.DXX Máy hút bụi chổi than Bộ 2 132 Sắt thép  
155 4.94.60.028.000.00.DXX Máy hút mù dầu Bộ 6 267 Sắt thép  

156 4.96.60.083.000.00.DXX 
Biển nội quy kho lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại 
(kiểu dọc) 

Cái 1 5,1 Nhựa 
 

157 4.96.60.085.000.00.DXX 
Biển biển báo quy trình ứng phó sự cố chất thải nguy 
hại (kho lưu trữ chất thải, kiểu ngang) 

Cái 1 5 Nhựa 
 

158 4.96.60.086.000.00.DXX Biển cảnh báo Cái 1 2,2 Nhựa  
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159 4.96.80.054.000.00.DXX Giắc nối kẹp cầu chì Cái 11 0,25 Nhựa  
160 5.01.04.004.CHN.00.DXX Vòng bi 6206RZ Cái 1 3 Sắt thép  
161 5.01.07.026.000.00.DXX Vòng bi 7313 Cái 2 3,8 Sắt thép  
162 5.01.07.027.000.00.DXX Vòng bi 6309-2Z/C3 Cái 2 3,2 Sắt thép  
163 5.01.07.029.000.00.DXX Vòng bi SKF 6200-2Z Cái 2 3,1 Sắt thép  
164 5.03.96.040.000.00.DXX Vòng bi loại 6316 Chiếc 1 3,1 Sắt thép  

165 5.03.96.092.000.00.DXX 
Vòng bi 6211-2Z; Đường kính ngoài: 100mm; 
Đường kính trong: 55mm, dày 21mm 

Cái 1 2,5 Sắt thép 
 

166 5.03.96.093.000.00.DXX 
Vòng bi 6311-2Z; Đường kính ngoài: 120mm; 
Đường kính trong: 55mm, dày 29mm 

Cái 1 2,2 Sắt thép 
 

167 5.03.96.094.000.00.DXX Vòng bi 6316 Cái 1 2,1 Sắt thép  
168 5.05.05.013.000.00.DXX Chổi than máy đề Cái 1 0,2 Sắt thép  
169 5.17.30.001.000.00.DXX Lọc nhiên liệu thô Cái 1 0,3 Sắt thép  
170 5.17.30.002.000.00.DXX Lọc nhiên liệu tinh Cái 1 0,3 Sắt thép  
171 5.18.06.002.000.00.DXX Máy phun nước áp lực cao Cái 1 49 Sắt thép  
172 5.18.06.011.000.00.DXX Máy bơm nước trục ngang Pentax MB200 Cái 1 22 Đồng, sắt  
173 5.18.36.006.000.00.DXX Động cơ 11KW Cái 1 50 Đồng, sắt  
174 5.18.86.005.000.00.DXX Quạt thông gió G=1905m3/h Cái 1 12 Sắt thép  
175 5.18.86.006.000.00.DXX Quạt thông gió G=1346m3/h Cái 1 12 Sắt thép  
176 5.19.04.070.000.00.DXX Van điện từ loại C8-69AG, điện áp 220VDC Cuộn 4 0,1 Sắt thép  
177 5.19.04.076.000.00.DXX Van an toàn chốt Secvo DS5-RK/12N-D220K1 Cái 1 3,1 Sắt thép  
178 5.19.75.203.000.00.DXX Van 1 chiều DN25 hư hỏng Cái 1 3,2 Sắt thép  

179 5.19.90.010.000.00.DXX 
"Rơ le giám sát điện áp; Mã hiệu: RM22TR33 (03 
cái) 

Bộ 1 4 Sắt thép 
 

180 5.19.90.011.000.00.DXX Van tiết lưu 2D45 Bộ 1 6,8 Sắt thép  
181 5.19.90.012.000.00.DXX Van tay thăm nước cửa tròn DN15, PN16 Cái 2 1 Sắt thép  
182 5.19.90.050.000.00.DXX Cuộn van đóng/mở séc vô NGZ3-1 Cái 1 1,4 Sắt thép  
183 5.19.90.051.000.00.DXX Van điện từ 4WE6D-L6X (24N) Cái 1 1,1 Sắt thép  
184 5.19.90.052.000.00.DXX Van điện từ 4WE6D-L6X (220W) Cái 1 1,4 Sắt thép  
185 5.19.90.053.000.00.DXX Cuộn van điện từ 4WRPH6C3122-20 Cái 1 1,4 Sắt thép  

186 5.19.90.090.000.00.DXX 
Van tay lên đồng hồ áp lực 2PG3 (Van tay 2 đầu ren 
innox DN15 PN16) 

Cái 8 0,5 Sắt thép 
 

187 5.19.90.241.000.00.DXX Van tay DN350, PN16 Cái 4 728 Sắt thép  
188 5.19.90.411.000.00.DXX Van đồng (Dùng cho lốp xe ô tô không săm) Cái 5 0,6 Sắt thép  
189 5.20.01.001.000.00.DXX Dây phanh sau xe gắn máy Cái 1 0,3 Sắt thép  
190 5.20.01.002.000.00.DXX Cụm moay ơ trước xe gắn máy Cái 1 1 Sắt thép  
191 5.20.01.003.000.00.DXX Hộp bánh răng đo tốc độ xe gắn máy Cái 1 1,1 Sắt thép  
192 5.20.01.004.000.00.DXX Dây công tơ mét xe gắn máy Cái 1 0,3 Sắt thép  
193 5.20.01.005.000.00.DXX Cần đạp phanh sau xe gắn máy Cái 1 1,1 Sắt thép  
194 5.20.01.006.000.00.DXX Chân chống chính xe gắn máy Cái 1 0,8 Sắt thép  
195 5.20.01.007.000.00.DXX Cần để chân sau phải xe gắn máy Cái 1 0,5 Sắt thép  
196 5.20.01.008.000.00.DXX Cụm bát phanh trước xe gắn máy Cái 1 0,2 Sắt thép  
197 5.20.01.009.000.00.DXX Bộ nắp đồng hồ xe gắn máy Cái 1 0,2 Nhựa  
198 5.20.01.010.000.00.DXX Nắp trước tay lái xe gắn máy Cái 1 0,8 Nhựa  
199 5.20.01.012.000.00.DXX Bộ má phanh xe máy hư hỏng Cái 4 1,2 Sắt thép  
200 5.20.01.013.000.00.DXX Nhông xích xe máy hư hỏng Cái 2 1,2 Sắt thép  
201 5.20.01.014.000.00.DXX Vòng bi xe máy hư hỏng Bộ 1 0,4 Sắt thép  
202 5.20.01.015.000.00.DXX Bộ xéc măng xe máy hư hỏng Bộ 1 2 Sắt thép  
203 5.20.01.016.000.00.DXX Bugi xe máy hư hỏng Cái 2 0,2 Sắt thép  

204 5.20.01.023.000.00.DXX 
Đồng hồ giám sát nhiệt độ; Mã hiệu: XMT604B; Dải 
hiển thị: 0-500°C Nguồn cấp: (85÷260) Vac/dc Đầu 
ra: (4÷20)mA 

Cái 9 1,4 Nhựa 
 

205 5.20.80.030.000.00.DXX Cảm biến ABS trước Cái 1 0,5 Nhựa  
206 5.20.83.023.000.00.DXX Giàn nóng xe ô tô Cái 1 4,2 Nhựa  
207 5.20.83.024.000.00.DXX Giàn lạnh xe ô tô Cái 1 4,2 Nhựa  
208 5.20.83.027.000.00.DXX Lốc điều hòa xe ô tô Cái 1 2,1 Nhựa  
209 5.20.83.030.000.00.DXX Má phanh trước của xe ô tô Bộ 3 1,4 Sắt thép  
210 5.20.83.031.000.00.DXX Guốc phanh sau của xe ô tô Bộ 2 1,2 Sắt thép  
211 5.20.83.033.000.00.DXX Bi đầu máy phát Vòng 1 1,2 Sắt thép  
212 5.20.83.034.000.00.DXX Long đen rốn dầu Cái 1 0,4 Sắt thép  
213 5.20.83.035.000.00.DXX Bi đuôi máy phát Vòng 1 0,4 Sắt thép  
214 5.20.83.036.000.00.DXX Đĩa phanh trước Cái 4 0,4 Sắt thép  
215 5.20.83.037.000.00.DXX Cửa gió táp lô phải Cái 1 0,2 Nhựa  
216 5.20.83.038.000.00.DXX Rotuyn lái xe ô tô Cái 3 0,3 Sắt  
217 5.20.83.039.000.00.DXX Colie to Cái 2 0,5 Nhựa  
218 5.20.83.131.000.00.DXX Bi đuôi máy phát Cái 1 0,4 Nhựa  
219 5.20.83.132.000.00.DXX Bi đầu máy phát Cái 1 0,2 Nhựa  
220 5.20.83.133.000.00.DXX Bơm và cảm biến nhiên liệu Bộ 1 3,1 Sắt thép  
221 5.20.83.134.000.00.DXX Blue phanh sau Cái 4 0,5 Nhựa  
222 5.20.83.135.000.00.DXX Blue phanh trước Cái 4 0,5 Nhựa  
223 5.20.83.136.000.00.DXX Bugi Cái 4 0,2 Sắt thép  
224 5.20.83.137.000.00.DXX Chổi gạt nước mưa kính sau Cái 1 0,5 Sắt thép  
225 5.20.83.138.000.00.DXX Chổi gạt mưa trái Cái 1 0,7 Sắt thép  
226 5.20.83.139.000.00.DXX Chổi gạt mưa phải Cái 1 0,8 Sắt thép  
227 5.20.83.140.000.00.DXX Bộ cupen phanh trước của xe ô tô Bộ 2 0,9 Sắt thép  
228 5.20.83.141.000.00.DXX Má phanh sau xe ô tô Bộ 4 1,9 Sắt thép  
229 5.20.83.142.000.00.DXX Má phanh trước xe ô tô Bộ 5 3,2 Sắt thép  
230 5.20.83.143.000.00.DXX Bi tăng cu roa tổng 2.4 Cái 1 0,4 Sắt thép  
231 5.20.83.144.000.00.DXX Bi moay ở trước xe ô tô Cái 2 0,2 Sắt thép  
232 5.20.83.145.000.00.DXX Bu lông bắt kim phun Cái 4 0,6 Sắt thép  
233 5.20.83.146.000.00.DXX Motor bơm nước rửa kính Cái 1 0,5 Sắt thép  
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234 5.20.83.150.000.00.DXX Giảm xóc trước Cái 2 2,2 Sắt thép  
235 5.20.83.151.000.00.DXX Bi tăng đai điều hòa Cái 2 0,4 Sắt thép  
236 5.20.83.152.000.00.DXX Bi chữ thập các đăng Cái 2 0,3 Sắt thép  
237 5.20.83.153.000.00.DXX Đĩa phanh sau Cái 2 1,2 Sắt thép  
238 5.20.83.154.000.00.DXX Cần ăng ten Cái 1 0,4 Sắt thép  
239 5.20.83.155.000.00.DXX Rô tuyn lái trong Cái 2 0,7 Sắt thép  
240 5.20.83.156.000.00.DXX Block điều hòa xe ô tô Cái 2 0,8 Sắt thép  
241 5.20.83.157.000.00.DXX Cụm dàn nóng cả quạt của xe ô tô Cái 1 4,6 Sắt thép  
242 5.20.83.158.000.00.DXX Van đường nước sưởi của xe ô tô Cái 1 0,5 Sắt thép  
243 5.20.83.159.000.00.DXX Thước lái xe ô tô Bộ 1 2,1 Sắt thép  
244 5.20.83.160.000.00.DXX Mô tơ bơm nước rửa kính xe ô tô Cái 1 0,8 Sắt thép  
245 5.20.83.161.000.00.DXX Bu lông xả dầu xe ô tô Cái 1 0,7 Sắt thép  
246 5.20.83.162.000.00.DXX Rotuyn trụ đứng xe ô tô Cái 1 1,1 Sắt thép  
247 5.20.83.163.000.00.DXX Êcu rotuyn trụ đứng xe ô tô Cái 1 1,2 Sắt thép  
248 5.20.83.164.000.00.DXX Bi moay ơ sau xe ô tô Cái 1 0,3 Sắt thép  
249 5.20.83.165.000.00.DXX Phớt bi moay ơ xe ô tô Cái 1 0,2 Sắt thép  
250 5.20.83.166.000.00.DXX Cụm chia nước vào lốc máy xe ô tô Cái 1 3,1 Sắt thép  
251 5.20.83.167.000.00.DXX Két làm mát dầu máy xe ô tô Cái 1 3,6 Sắt thép  
252 5.20.83.168.000.00.DXX Thước lái xe ô tô hư hỏng Cái 2 4 Sắt thép  
253 5.20.83.169.000.00.DXX Tay mở cửa trượt ngoài xe ô tô Cái 1 0,5 Sắt thép  
254 5.20.83.170.000.00.DXX Thanh cân bằng trước xe ô tô Cái 1 0,4 Sắt thép  
255 5.20.83.171.000.00.DXX Két nước xe ô tô Cái 1 1,5 Sắt  
256 5.20.83.172.000.00.DXX Cút nhựa két làm mát dầu máy xe ô tô Cái 1 0,4 Nhựa  
257 5.20.83.173.000.00.DXX Ống gió vào bầu le xe ô tô Cái 1 0,5 Sắt thép  
258 5.20.83.174.000.00.DXX Cuộn đánh lửa (Mobil đánh lửa) xe ô tô Cái 1 0,3 Sắt thép  
259 5.20.83.175.000.00.DXX Lọc gió động cơ xe ô tô Cái 1 2 Sắt thép  
260 5.20.83.176.000.00.DXX Lọc gió điều hòa xe ô tô Cái 1 2 Sắt thép  
261 5.20.83.177.000.00.DXX Giảm sóc trước trái ô tô hư hỏng Cái 1 3 Sắt thép  
262 5.20.83.178.000.00.DXX Giảm sóc trước phải ô tô hư hỏng Cái 1 3 Sắt thép  
263 5.20.83.180.000.00.DXX Bi tì cam ô tô hư hỏng Cái 2 0,4 Sắt thép  
264 5.20.83.181.000.00.DXX Bi tăng cam ô tô hư hỏng Cái 1 0,2 Sắt thép  
265 5.20.83.182.000.00.DXX Bi tăng curoa cân bằng ô tô hư hỏng Cái 1 0,2 Sắt thép  
266 5.20.83.183.000.00.DXX Guốc phanh sau ô tô hư hỏng Bộ 1 1,6 Sắt thép  
267 5.20.83.184.000.00.DXX Má phanh trước ô tô hư hỏng Bộ 1 1,5 Sắt thép  
268 5.20.83.185.000.00.DXX Còi xe ô tô hư hỏng Đôi 1 0,1 Sắt thép  
269 5.20.83.186.000.00.DXX Dây phanh xe ô tô hư hỏng Cái 1 0,2 Sắt thép  
270 5.22.10.002.000.00.DXX Càng A trước phải Cái 1 1,6 Sắt thép  
271 5.22.10.003.000.00.DXX Càng A trước trái Cái 1 1,6 Sắt thép  
272 5.22.10.004.000.00.DXX Bi quang treo Cái 1 0,3 Sắt thép  
273 5.22.10.005.000.00.DXX Má phanh sau Bộ 1 0,5 Sắt thép  
274 5.22.10.006.000.00.DXX Kẹp phanh đĩa sau phải Cái 1 0,6 Sắt thép  
275 5.22.10.007.000.00.DXX Má phanh trước Bộ 1 0,5 Sắt thép  
276 5.22.10.090.000.00.DXX Rotuyn cân bằng trước xe ô tô Cái 2 0,3 Sắt thép  
277 5.22.10.091.000.00.DXX Ống thanh lót thanh cân bằng sau xe ô tô Cái 2 0,4 Sắt thép  
278 5.28.01.016.000.00.DXX Cáp lụa Mét 70 6 Sắt thép  

279 5.30.72.035.000.00.DXX 
Cảm biến dòng điện loại WBV351S07/Weibo; đầu 
vào/ra: 0-75mV/0-4V 

Cái 1 0,1 Nhựa 
 

280 5.30.72.060.000.00.DXX 
Cảm biến nước lẫn dầu WM 12-G1/2" L900 - 24V 
DC 4-20mA-I-FE-VA// WM703A.680 

Cái 1 0,1 Nhựa 
 

281 5.30.72.061.000.00.DXX 

Cảm biến nước lẫn dầu (Model: WM12-1- G1/2" 
L680 -24V DC 4-20mA-I-FE-VA//WM703C.140; 
2NO+2NC); Điện áp nguồn: 24Vdc; Chiều dài cảm 
biến: 680 mm; Áp lực làmviệc lớn nhất: 10 bar) 

Bộ 1 0,2 Nhựa 

 

282 5.30.73.040.000.00.DXX 

Rơ le báo áp lực thấp MNK cao áp; Loại MCS4/ 
Moeller ; Áp lực đầu vào ≤ 4,5Bar; Tiếp điểm 
phụ:1NO+1NC; 230VAC/2A; 24VDC/2A; 
110VDC/0,25A 

Cái 1 0,7 Nhựa 

 

283 5.30.77.234.000.00.DXX Rơ le áp lực; Loại PMS 210 Cái 1 0,4 Sắt thép  

284 5.82.80.003.ENG.00.DXX 
Công tơ điện tử (Mã hiệu: Elster A1700; Cấp chính 
xác: 0,2s (Wh); 2,0 (Varh) 

Cái 1 1,6 nhựa 
 

285 5.82.80.004.ENG.00.DXX 
Công tơ điện tử (Mã hiệu: Elster A1700; Cấp chính 
xác: 0,5s (Wh); 2,0 (Varh) 

Cái 3 2,9 nhựa 
 

286 5.98.00.051.000.00.DXX 
Đồng hồ đo áp lực khí SF6 loại MTK-01 thông số kỹ 
thuật dải đo 0,1 đến 0,9 MPa 

Cái 1 1,1 Sắt thép 
 

287 5.98.00.139.000.00.DXX Bộ khóa liên động cửa tầng Cái 1 0,3 Sắt thép  
288 5.98.00.140.000.00.DXX Yếm cửa tầng Cái 1 0,5 Sắt thép  
289 5.98.00.141.000.00.DXX Cáp governor Mét 200 26 Sắt thép  
290 8.25.73.040.000.00.DXX Quả dọi, Mã hiệu: SF 16BP3FCL Bộ 1 3 Sắt thép  
291 8.25.73.197.000.00.DXX Bộ Tuốc nơ vít mã hiệu :JM-8127 Bộ 1 0,5 Sắt thép  

292 8.32.42.040.000.00.DXX 
Máy mài góc dùng pin mã hiệu 
DGA404RME/Makita 

Cái 1 2,8 Sắt thép 
 

293 8.32.42.064.000.00.DXX 

Máy mài góc dùng pin; Model: DGA414RTE (Đường 
kính đá mài  100 mm; Tốc độ không tải: 3.000 – 
8.500 v/p; Kích thước 368x117x147 mm. Trọng 
lượng: 2,2 – 2,8 kg) 

Bộ 1 3,1 Sắt thép 

 

294 8.33.13.003.000.00.DXX Mỏ hàn xung; Mã sản phẩm: PKK414 Cái 1 0,2 Sắt thép  

295 8.35.05.006.000.00.DXX 
Xẻng có cán chiều dài: 40cm; rộng: 24cm; cán dài: 
1,5m 

Cái 4 2,2 Sắt thép 
 

296 8.35.15.006.000.00.DXX 
Xẻng có cán chiều dài: 40 cm; rộng: 24 cm; cán dài: 
1,5 m 

Cái 2 1,1 Sắt thép 
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297 8.35.15.007.000.00.DXX 
Cuốc bàn có cán (Loại cán gỗ lưỡi bằng thép; Chiều 
dài cán 1,2 mét) 

Cái 2 0,3 Sắt thép 
 

298 8.35.55.240.000.00.DXX Thùng rác Cái 1 26 Sắt thép  

299 8.35.85.071.000.00.DXX 
Bay xây cán nhựa mã hiệu 41056; tay cầm: Nhựa cao 
cáp; lưỡi bay: Hợp kim thép chắc chắn 

Cái 4 0,3 Sắt thép 
 

300 8.40.80.002.000.00.DXX 
Túi đựng công cụ Moden Tolsen TS80103; kích 
thước túi 404mm x 200mm x 260mm ( d x r x c ) 

Cái 2 0,1 nhựa 
 

301 8.50.50.010.000.00.DXX 
Thước cuộn 5m; Model: 30-696/Stanley (Chiều dài: 
5m; Bản rộng: 19mm; Loại có vỏ cao su chống va 
đập) 

Cái 5 0,3 Sắt thép 
 

302 8.55.02.014.000.00.DXX Thước cuộn 50m, Mã hiệu: 34-263 Cái 1 0,1 Sắt thép  

303 8.55.02.020.000.00.DXX 

Thước lá (0- 200mm); Loại  Mitutoyo 182-303  có 
thông số kỹ thuật như sau: Phạm vị đo: -200mm/ 0-
8″, Bề rộng: 15mm, Độ chính xác: (+0.13mm/-
0.09mm 

Cái 4 0,1 Sắt thép 

 

304 8.55.02.021.000.00.DXX 
Thước cuộn 5m, Hãng Stanley 30-696/ Xuất xứ: 
Trung Quốc. Trọng lượng: 0.5kg; Chiều dài 5M / 16ft 
lưỡi chiều rộng 19mm. 

Cái 5 0,2 Sắt thép 
 

305 8.88.00.037.000.00.DXX Máy rửa xe Cái 1 49 Sắt thép  
306 8.88.00.038.000.00.DXX Máy photocoppy Cái 1 68 nhựa  

307 8.88.00.061.000.00.DXX 
Đèn pin chống nước; Model: FENIX - TK35 UE - 
3200  LUMENS; Bóng sử dụng trong đèn pin Cree 
XHP70 loại Led 

Cái 4 0,4 Sắt thép 
 

308 8.88.00.066.000.00.DXX 
Xô Inox loại 10 lít; Đường kình miệng 28 cm , đường 
kình đáy 20 cm , chiều cao 25 cm, Chất liệu inox 201 

Cái 10 1,5 Sắt thép 
 

  Kho: 406 - BCH-406-
Kho thu hồi Huội Quảng  

           

309 1.51.00.003.000.00.DXX 
Bộ nguồn camera (Điện áp đầu vào: 100V-
240Vac/50/60Hz; Điện áp ra: 12VDC, Kích thước 
chân cắm: 5.5*2.5 mm) 

Cái 5 0,2 Nhựa 
 

310 1.51.00.010.000.00.DXX 
Bộ nguồn Camera (Điện áp đầu vào: 100V~ 240Vac; 
Điện áp ra: 12VDC) 

Cái 3 0,2 Nhựa 
 

311 2.05.80.019.000.00.DXX Vi kèo + Xà gồ thép các loại Kg 435,88 435,88 Sắt thép  
312 2.05.80.038.000.00.DXX Nấm van bypass van đĩa Cái 2 60 Sắt thép  

313 2.08.37.006.000.00.DXX 
Thép góc loại L100x100x10mm (Đã cắt nhỏ, vụn 
thành nhiều đoạn) 

Kg 216 216 Sắt thép 
 

314 2.08.37.007.000.00.DXX 
Thép góc L75x75x7mm (Đã cắt nhỏ, vụn thành nhiều 
đoạn) 

Kg 82 82 Sắt thép 
 

315 2.08.37.008.000.00.DXX 
Thép góc L63x63x6mm (Đã cắt nhỏ, vụn thành nhiều 
đoạn) 

Kg 165 165 Sắt thép 
 

316 2.10.31.013.000.00.DXX Thanh ren M20 (Đã cắt nhỏ, vụn thành nhiều mẫu) Kg 30,24 30,24 Sắt thép  
317 2.10.31.014.000.00.DXX Thanh ren M16 (Đã cắt nhỏ, vụn thành nhiều mẫu) Kg 18 18 Sắt thép  
318 2.35.17.000.000.00.DXX Khuôn hàn hóa nhiệt dùng cho thuốc hàn 115# Cái 2 2 chì  
319 2.42.10.013.000.00.DXX Cửa thông gió đôi (With adjusting valve) 200x200 Cái 1 0,5 Sắt thép  
320 2.42.10.015.000.00.DXX Cửa thông gió đơn 200x200 Cái 5 0,5 Sắt thép  
321 2.42.10.017.000.00.DXX Cửa thông gió đơn 250x250 (With adjusting valve) Cái 2 0,3 Sắt thép  

322 2.44.01.005.000.00.DXX 
Thép tấm dày 10mm (Đã cắt nhỏ, vụn thành nhiều 
mãnh) 

Kg 195,8 195,8 Sắt thép 
 

323 2.44.01.006.000.00.DXX 
Thép tấm dày 20mm (Đã cắt nhỏ, vụn thành nhiều 
mãnh) 

Kg 501,6 501,6 Sắt thép 
 

324 2.44.01.007.000.00.DXX 
Thép tấm dày 30mm (Đã cắt nhỏ, vụn thành nhiều 
mãnh) 

Kg 188,4 188,4 Sắt thép 
 

325 2.44.01.015.000.00.DXX 
Thép ống DN200x8 mm  (Đã cắt nhỏ, vụn thành 
nhiều đoạn) 

Kg 10 10 Sắt thép 
 

326 2.44.01.016.000.00.DXX 
Thép ống Փ48x3,6 mm  (Đã cắt nhỏ, vụn thành nhiều 
đoạn) 

Kg 12 12 Sắt thép 
 

327 2.90.00.006.000.00.DXX 
Giá đỡ điều hòa (Giá đỡ dạng cong-son gắn tường, 
thép mạ kẽm) 

Cái 10 5 Sắt thép 
 

328 2.90.00.007.000.00.DXX Đệm căn lưng séc măng ổ hướng trên máy phát Cái 9 9 Sắt thép  
329 2.90.00.008.000.00.DXX Đệm căn lưng séc măng ổ liên hợp Cái 10 40 Sắt thép  
330 2.90.00.009.000.00.DXX Tấm nêm căn chỉnh Cái 10 50 Sắt thép  
331 2.90.00.010.000.00.DXX Bộ Nêm vát phục vụ bó bạc căn chỉnh ổ hướng dưới Bộ 20 15 Sắt thép  
332 2.90.00.011.000.00.DXX Tấm nêm vành BXCT Bộ 12 5 Sắt thép  
333 2.90.00.012.000.00.DXX Tấm nêm biện pháp căn chỉnh giá đỡ chữ thập Bộ 20 15 Sắt thép  

334 2.90.00.013.000.00.DXX Bộ làm mát dầu ổ hướng Tuabin Bộ 1 82,2 
Đồng, nhôm, 

sắt 
 

335 2.90.00.100.000.00.DXX Vỏ bình gas điều hòa hư hỏng Cái 2 0,6 Sắt thép  

336 3.15.14.020.000.00.DXX 
Dây cáp tín hiệu đồng trục dùng kết nối thiết bị video 
như máy quay, Camera, Chiều dài cáp: 1m 

Sợi 20 0,5 Nhựa 
 

337 3.15.42.002.000.00.DXX 
Dây đồng trục mã hiệu RG59 (Thông số RG59 (4C-
FB); 2 dây nguồn 220V) 

Mét 40 0,5 Nhựa 
 

338 3.15.42.004.000.00.DXX 
Rắc đồng trục (Loại rắc đồng trục BNC kết nối 
camera, cổng đực; Khớp nối BNC female đồng trục 
BNC; Màu sắc: kim loại mạ kẽm) 

Cái 50 0,2 Sắt thép 
 

339 3.15.58.018.000.00.DXX Cáp điện loại 3x2,5mm2 Mét 25 4 Nhựa  
340 3.20.70.017.000.00.DXX Thang cáp thép không rỉ 800x2000x100 Cái 2 3 Sắt thép  
341 3.20.70.048.000.00.DXX Nắp đậy bằng thép 1000x600mm Cái 2 1 Sắt thép  

342 3.25.96.004.000.00.DXX 
Phụ kiện làm đầu cáp loại 3x25mm2 +1x16mm2 bao 
gồm đầu cốt, gen cô nhiệt, dây tiếp địa 

Bộ 47 0,6 Nhựa 
 

343 3.25.96.011.000.00.DXX 
Phụ kiện làm đầu cáp loại 3x240 + 1x120 mm2 bao 
gồm đầu cốt, gen cô nhiệt, dây tiếp địa 

Bộ 20 0,5 Nhựa 
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344 3.25.96.036.000.00.DXX 
Phụ kiện làm đầu cáp loại 1x120 mm2 bao gồm đầu 
cốt, gen cô nhiệt, dây tiếp địa 

Bộ 3 0,2 Nhựa 
 

345 3.30.10.075.000.00.DXX Ổ cắm đôi đơn 220 Vac Cái 23 0,5 Nhựa  

346 3.30.10.090.000.00.DXX 
Dây cáp tín hiệu đồng trục( Chiều dài cáp: 1,5m;Cấu 
tạo bằng nhựa PVC ,độ bền cao;) 

Sợi 15 0,5 Nhựa 
 

347 3.30.80.018.000.00.DXX Chân đế cầu chì UK5-HESI, 600V 6,3A Cái 2 0,01 Nhựa  
348 3.34.07.003.000.00.DXX Hạt công tắc đảo chiều 3 cực: Điện áp 250Vac Cái 8 0,1 Nhựa  

349 3.34.20.004.000.00.DXX 
Khóa chuyển mạch 3 vị trí; Model: LW42A2-3142; 
LF33780; 400V-20A 

Cái 1 0,01 Nhựa 
 

350 3.34.55.010.000.00.DXX Khóa điều khiển LW42-3142 Cái 1 0,1 Nhựa  
351 3.34.55.012.000.00.DXX Khóa điều khiển ZB2-BE101C Cái 1 0,1 Nhựa  

352 3.46.15.156.000.00.DXX 
Aptomat 3 pha; Kiểu: GV2ME20, Dòng định mức: 
18A;  Dải cài đặt dòng điện: 13-18A; Điện áp định 
mức: 690VAC; Kích thước: 89x45x7.5mm 

Cái 8 0,5 Nhựa 
 

353 3.46.95.012.000.00.DXX 
Tiếp điểm phụ; Kiểu: GVAN11; Tiếp điểm: 
1NO+1NC; Dòng định mức 6A; Điện áp định mức: 
690VAC 

Cái 8 0,1 Nhựa 
 

354 3.50.17.000.000.00.DXX 

Rơ le giám sát điện áp; Mã hiệu: RM22TR33; 3 Pha 
380V; 50 Hz; Time delay: 0,1-30s; Bảo vệ thứ tự pha, 
mất pha, kém áp, quá điện áp: phase loss U measured 
<250 V; Đế gài, size 22,5mm 

Cái 1 0,01 Nhựa 

 

355 3.50.17.009.000.00.DXX 
"Rơ le giám sát điện áp; Mã hiệu: RM22TR33 (03 
cái) 

Cái 5 0,3 Nhựa 
 

356 3.50.17.013.000.00.DXX 
Rơ le giám sát điện áp; Model RM4TR32/Schneider; 
Nguồn đầu E33vào: (380÷440) Vac, 3P, Dải thời gian 
cài đặt: (0.1÷10)s 

Cái 1 0,01 Nhựa 
 

357 3.50.17.014.000.00.DXX 
Rơ le giám sát điện áp cao; Mã hiệu: CPI plus/R; Dải 
làm việc điện áp: 3-52kV; Kích thước: 96 x 48 x 
170mm; Nguồn nuôi: 220VAC 

Cái 1 0,1 Nhựa 
 

358 3.50.17.016.000.00.DXX Rơ le giám sát điện áp: RM22TR33, 380-480V, 50Hz Cái 5 0,1 Nhựa  
359 3.50.17.017.000.00.DXX Rơ le giám sát điện áp: RM4TR32, 440V, 50Hz Cái 5 0,1 Nhựa  

360 3.50.40.086.000.00.DXX 
Rơ le trung gian 24VDC loại RIF-0-RPT-24DC/21 
hãng schneider kèm chân đế 

Cái 9 0,1 Nhựa 
 

361 3.50.40.131.000.00.DXX Rơ le trung gian RXM3AB2P7; 230Vac; 10A Cái 1 0,1 Nhựa  

362 3.50.84.031.000.00.DXX 

Cảm biến tiệm cận NI4-M12-AD4X; Điện áp làm 
việc: 10 ÷ 65 VDC; Khoảng cách phát hiện: 
4mm;Kích thước: M12; Cấp bảo vệ: IP67; Nhà sản 
xuất: Turck) 

Cái 1 0,1 Nhựa 

 

363 3.50.90.039.000.00.DXX Cảm biến tiệm cận NI4-M12-AD4X (02 cái) Cái 2 0,2 Nhựa  

364 3.50.90.040.000.00.DXX 
Cảm biến tiệm cận NI8-M12-AD4X (Gãy, vụn thành 
nhiều đoạn nhỏ) 

Cái 2 0,2 Nhựa 
 

365 3.51.02.001.000.00.DXX 
Bộ chuyển đổi nguồn Input: 100-240VAC/50-
60Hz/0.28A; Output: 5VDC/2.0A 

Cái 6 0,4 Nhựa 
 

366 3.53.85.005.000.00.DXX TI dòng dọc trục Bộ 4 170 Sắt thép  

367 3.56.10.057.000.00.DXX 

Module chỉnh lưu Mã hiệu: R48-1000. Điện áp vào: 
200-250VAC; Dòng điện vào max: 6.8A; Điện áp ra: 
-42 ÷ -58 VDC; Công suất ra: 1000W; Dòng điện ra: 
20.83 A; Kích thước (HxWxD): 40.8 x 86.5 x 241 
mm 

Cái 1 0,2 Nhựa 

 

368 3.56.10.058.000.00.DXX Module chỉnh lưu R48-2900U Bộ 1 0,1 Nhựa  
369 3.56.80.001.000.00.DXX Biến áp cách ly 220VAC, 200W Cái 1 0,5 Sắt thép  

370 3.56.90.030.000.00.DXX 
Bộ nguồn dạng tĩnh SE-450-5/Meanwell thông số kỹ 
thuật 450W-5VDC 

Bộ 1 0,1 Nhựa 
 

371 3.66.37.006.000.00.DXX Chóa đèn cao áp MDK900-400W Cái 1 0,2 Sắt thép  
372 3.66.37.023.000.00.DXX Chóa đèn đường SGP340- 250W Cái 2 10 Sắt thép  
373 3.66.75.186.000.00.DXX Nút ấn màu đen YSAP12-11, AC250V 6A Cái 4 0,2 Nhựa  
374 3.70.85.010.000.00.DXX Hộp cách điện 260*120*140, dày 5mm (không có lỗ) Cái 1 0,01 Nhựa  

375 3.80.12.027.000.00.DXX 
Đầu nối jack BNC (Trở kháng: 75 ohm; Dải tần số: 0 
~ 2 GHz) 

Cái 40 0,1 Nhựa 
 

376 3.80.22.018.000.00.DXX 
Cáp đồng trục( 2 lớp chống nhiễu: 1 lớp giấy bạc, 1 
lớp sợi đồng chống nhiễu; Vỏ cáp: PVC chống cháy) 

Mét 50 1 Nhựa 
 

377 3.80.42.034.000.00.DXX 
Cáp đồng trục( 2 lớp chống nhiễu: 1 lớp giấy bạc, 1 
lớp sợi đồng chống nhiễu; Vỏ cáp PVC chống cháy) 

Mét 100 5 Nhựa 
 

378 3.80.86.104.000.00.DXX 
Đầu BNC (Đầu nối BNC cáp đồng trục kết nối cáp 
camera; Giắc BNC lõi đồng đuôi lò xo chống gập; 
Chất liệu: Hợp kim kháng gỉ) 

Cái 20 0,1 Sắt thép 
 

379 3.80.88.184.000.00.DXX 
Cảm biến áp lực lưu lượng ống xả(CP108) 
V6DP5RLYJ2D1F3Z0M1; 0-200Kpa 

Cái 1 0,01 Sắt thép 
 

380 3.80.88.342.000.00.DXX 

Cảm biến chênh áp (Mã hiệu: 
V6DP4RLYJ2D1F3Z0M1; Điện áp làm việc: 
24VDC; Dải áp lực làm việc: 0-35KPa; Output: 4-
20mA DC; Môi trường nhiệt độ: -20~70 độ C; Cấp 
bảo vệ: IP67). 

Cái 1 0,2 Sắt thép 

 

381 3.80.88.344.000.00.DXX 

Cảm biến chênh áp (Mã hiệu: 
V6DP4RLYJ2D1F3Z0M1; Điện áp làm việc: 
24VDC; Dải áp lực làm việc: 0-35KPa; Output: 4-
20mA DC; Môi trường nhiệt độ: -20~70 độ C; Cấp 
bảo vệ: IP67). 

Cái 1 0,5 Sắt thép 

 

382 3.80.88.414.000.00.DXX 

Chuông báo cháy mã hiệu SSM24; Thông số kỹ 
thuật: Điện áp làm việc thiết kế 24VD; Điện áp làm 
việc khi vận hành 16-33Vdc; Dòng điện lớn nhất 
31.1mA; Âm lượng 82dB; Xuất xứ Trung Quốc 

Cái 3 0,1 Sắt thép 
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383 3.80.88.424.VIE.00.DXX 
Điều hòa cây đứng 1 chiều lạnh Midea MFGA -24 
CR (Công suất lạnh: 24.000 BTU) 

Bộ 2 160 Đồng, sắt 
 

384 3.80.88.425.VIE.00.DXX 
Điều hòa cây đứng 2 chiều Midea MFGA -24 AR 
(Công suất lạnh: 24.000 BTU; Công suất sưởi: 
26.000 BTU +7200BTU) 

Bộ 1 80 Đồng, sắt 
 

385 3.80.88.426.000.00.DXX 
Thiết bị chuyển đổi tín hiệu quang video(Điện áp làm 
việc: 5VDC; Tương thích video: PAL, NTSC, 
SECAM; Chuẩn kết nối: SC) 

Bộ 1 0,2 Sắt thép 
 

386 3.80.88.826.000.00.DXX Điện thoại để bàn Gigaset802 (HA8000) Cái 1 0,4 Nhựa  

387 3.80.88.828.000.00.DXX 
Điện thoại cố định chống nước (Kiểu loại: KS – 
1008) 

Cái 1 3 Nhựa 
 

388 3.80.88.831.000.00.DXX 
Điều hòa Media: MFGA-24AR; Công suất làm lạnh 
24000 BTU. 

Cái 1 80 Đồng, sắt 
 

389 3.80.88.833.000.00.DXX 
Bộ chuyển đổi tín hiệu video sang quang ( Điện áp là 
việc: 12VDC;Tương thích video: PAL, NTSC, 
SECAM;Chuẩn kết nối: SC) 

Bộ 1 0,2 Sắt thép 
 

390 3.82.03.076.000.00.DXX Cảm biến điện áp SMIVI1000DCEH-P5-09/D22 Cái 1 0,1 Nhựa  
391 3.82.03.150.000.00.DXX Module FZM-1 Cái 2 0,2 Nhựa  

392 3.82.03.502.000.00.DXX 
Bộ chuyển đổi video sang quang 4 kênh có điều 
khiển ( Bộ chuyển đổi quang cho camera AHD/ HD-
CVI/ HD-TVI) 

Bộ 2 0,2 Sắt thép 
 

393 3.82.03.503.000.00.DXX 
Bộ chuyển đổi video sang quang 4 kênh ( Truyền dẫn 
dữ liệu 4 kênh video không nén dạng kỹ thuật số ≤ 
10bit, khoảng cách truyền tối đa 80km) 

Bộ 1 0,2 Sắt thép 
 

394 3.82.63.039.000.00.DXX 
Bộ điều khiển vị trí servo TSLG SPC (bộ SPC của hệ 
thống điều tốc), 24-220VDC/7A-0,8A; 170W 

Bộ 1 1 Sắt thép 
 

395 3.86.75.008.000.00.DXX Bộ lưu điện Santak TG500, 300W/500VA, 2,5A Cái 2 0,4 Nhựa  

396 3.90.89.011.000.00.DXX 

Nhiệt kế công nghiệp Sika; Dải đo hiển thị: 0-100 độ 
C (chia nhiệt độ theo thang từ 0, 20, 40, 60, 80, 100 
độ C); Cảm biến: Loại thủy ngân, thủy tinh có chiều 
dài là 75mm 

Cái 2 0,2 Sắt thép 

 

397 3.93.07.002.000.00.DXX 

Cảm biến chùm tia (Model FSB-200S; Điện áp 15 
đến 32 VDC; Dòng điện 0.5 A; Góc điều chỉnh ± 10 ° 
Ngang và dọc; Lắp đặt sử dụng phù hợp với hệ thống 
PCCC hiện hữu của NMTĐ Huội Quảng 

Cái 2 0,5 Nhựa 

 

398 3.94.00.010.000.00.DXX Ổ cứng HDD 80GB, ST980811AS Cái 1 0,1 Nhựa  
399 3.94.00.012.000.00.DXX Ổ cứng HDD 300GB, ST3300657SS Cái 1 0,1 Nhựa  

400 3.94.00.081.000.00.DXX 
Chân đế rơ le ES84 (Mã hiệu thực tế là FS4CO, 10A-
300V) 

Cái 8 0,1 Nhựa 
 

401 3.94.00.121.000.00.DXX 
Dây nhảy quang (Màu sắc: Vàng; Chất liệu vỏ: 
PVC;Chất liệu cốt lõi: Sứ) 

Sợi 5 0,1 Nhựa 
 

402 3.94.00.122.000.00.DXX 
Dây nhảy quang(Màu sắc:Vàng; Loại đầu nối: FC-
FC) 

Sợi 5 0,1 Nhựa 
 

403 3.94.00.150.000.00.DXX Màn máy tính cây Compaq Cái 1 3 Nhựa  
404 3.94.00.151.000.00.DXX Máy tính xách tay HP Cái 1 2 Nhựa  

405 3.94.02.020.000.00.DXX 
Bộ tự động sạc ắc quy; Model ECB2405 kiểu SMPS 
điện áp đầu vào 220VAC; điện áp đầu ra 24V; dòng 
điện sạc 5A (Xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ) 

Cái 1 0,2 Nhựa 
 

406 3.94.02.027.000.00.DXX 
Bộ điều khiển sấy; mã hiệu CSH-003-TRE/ 
Hongqing; Đầu vào loại cảm E31biến nhiệt độ Pt100; 
220VAC 

Cái 2 0,01 Nhựa 
 

407 3.96.13.013.000.00.DXX 
Cảm biến chốt cắt cánh hướng (Mã hiệu: JX-25; Loại 
thường kín NC, dây đấu nối trên đỉnh đầu cảm biến; 
Kích thước: Dài 120mm, đường kính 25mm). 

Cái 3 0,01 Nhựa 
 

408 3.96.13.014.000.00.DXX Cảm biến chốt cắt cánh hướng loại thường kín NC Cái 7 0,2 Nhựa  

409 3.96.13.017.000.00.DXX 
Cảm biến chốt cắt cánh hướng ( Loại thường kín NC, 
dây đấu nối trên đỉnh đầu cảm biến; Kích thước: Dài 
120mm, đường kính 25mm 

Cái 2 0,1 Nhựa 
 

410 3.96.13.024.000.00.DXX 
Thiết bị đo biến dạng- giãn kế A3(extensommeter) 4 
điểm đo( -15; -10; -5; -1 mét chiều sâu) 

Cái 2 1 Nhựa 
 

411 4.35.16.002.000.00.DXX Bu lông lục giác chìm thép đen M16x50 Cái 7 0,3 Sắt thép  
412 4.35.16.003.000.00.DXX Bu lông lục giác chìm thép đen M16x70 Cái 1 0,1 Sắt thép  

413 4.35.20.010.000.00.DXX 
Bu lông M20x270 mm  (Han gỉ, đứt gãy, trờn ren; 
không sử dụng được) 

Kg 32,4 32,4 Sắt thép 
 

414 4.35.24.009.000.00.DXX 
Bu lông M20x100mm (Han gỉ, đứt gãy, trờn ren; 
không sử dụng được) 

Kg 3,6 3,6 Sắt thép 
 

415 4.35.24.010.000.00.DXX 
Bu lông M24x100 (Han gỉ, đứt gãy, trờn ren; không 
sử dụng được) 

Kg 6,5 6,5 Sắt thép 
 

416 4.38.10.002.000.00.DXX Bu lông mạ kẽm M10x45 Bộ 16 0,4 Sắt thép  
417 4.38.25.012.000.00.DXX Bu lông mạ kẽm M14x45 Bộ 4 0,2 Sắt thép  
418 4.41.06.000.000.00.DXX Gu dông thép trắng M16x90 Cái 8 0,2 Sắt thép  
419 4.43.45.001.000.00.DXX Thanh ren mạ kẽm M16x300+ê cu Bộ 18 1 Sắt thép  
420 4.52.20.255.000.00.DXX Bu lông mạ kẽm ren suốt M12x55 Cái 4 0,2 Sắt thép  
421 4.52.30.005.000.00.DXX Bu lông mạ kẽm ren suốt M12x60 Cái 8 0,3 Sắt thép  
422 4.52.30.006.000.00.DXX Bu lông ren suốt mạ kẽm M12x40 Cái 10 0,4 Sắt thép  
423 4.52.40.002.000.00.DXX Bu lông mạ kẽm M10x25 Cái 16 0,4 Sắt thép  
424 4.57.60.002.000.00.DXX Gu dông thép đen M16x70 Cái 1 0,1 Sắt thép  
425 4.70.22.025.000.00.DXX Long đen vênh thép mạ M24 Cái 37 0,4 Sắt thép  
426 4.70.22.031.000.00.DXX Long đen phẳng mạ kẽm M20 Cái 76 0,5 Sắt thép  
427 4.80.00.007.000.00.DXX Guzong M48x232 mm Bộ 144 400 Sắt thép  
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428 4.80.00.009.000.00.DXX 
Bu lông kết nối bộ dẫn hướng LCR (Bu lông 
M16x100  thu hồi sau sửa chữa bị han gỉ, đứt gãy, 
trờn ren; không sử dụng được) 

Kg 2 2 Sắt thép 
 

429 4.80.00.010.000.00.DXX 
Bu lông kết nối bộ thanh tỳ LCR (Bu lông M16x85 
thu hồi sau sửa chữa bị han gỉ, đứt gãy, trờn ren; 
không sử dụng được) 

Kg 3,2 3,2 Sắt thép 
 

430 4.80.00.011.000.00.DXX 
Bu lông kết nối cụm tỳ ngược LCR (Bu lông M16x85 
thu hồi sau sửa chữa bị han gỉ, đứt gãy, trờn ren; 
không sử dụng được) 

Kg 1,2 1,2 Sắt thép 
 

431 4.80.00.012.000.00.DXX 
Bu lông lục giác M12x30mm (A2-70) (Han gỉ, đứt 
gãy, trờn ren; không sử dụng được) 

Kg 4 4 Sắt thép 
 

432 4.80.00.013.000.00.DXX 
Bu lông lục giác M10x30mm (A2-70) (Han gỉ, đứt 
gãy, trờn ren; không sử dụng được) 

Kg 1 1 Sắt thép 
 

433 4.80.00.014.000.00.DXX 
Guzong cấy M20x170 mm (Han gỉ, đứt gãy, trờn ren; 
không sử dụng được) 

Kg 1,3 1,3 Sắt thép 
 

434 4.80.00.015.000.00.DXX 
Bu lông M20x60 mm (Han gỉ, đứt gãy, trờn ren; 
không sử dụng được) 

Kg 5,2 5,2 Sắt thép 
 

435 4.80.51.005.000.00.DXX Mã kẹp bằng nhựa F194x37x18,5mm Cái 23 0,5 Nhựa  
436 4.84.84.015.000.00.DXX Vòng khóa chốt piston F30x25 Cái 4 0,01 Sắt thép  
437 4.84.84.038.000.00.DXX Chốt cố định (chốt cắt) cánh hướng F55x25x140 Cái 2 0,4 Sắt thép  

438 4.84.84.039.000.00.DXX 
Chốt cố định (chốt cắt) cánh hướng kích thước 
F55x25x140 mm 

Cái 1 0,4 Sắt thép 
 

439 4.84.84.090.000.00.DXX Chốt cắt gãy hư hỏng Cái 1 0,5 Sắt thép  
440 4.90.80.196.000.00.DXX Gioăng nhựa tròn dẹt DN40 Cái 2 0,1 Nhựa  
441 4.90.80.197.000.00.DXX Gioăng nhựa tròn dẹt DN125 Cái 2 0,3 Nhựa  
442 4.90.80.198.000.00.DXX Gioăng nhựa tròn dẹt DN25 Cái 3 0,2 Nhựa  
443 4.90.80.200.000.00.DXX Gioăng nhựa tròn dẹt DN150 Cái 8 0,4 Nhựa  

444 4.90.80.305.000.00.DXX 
Xi phông chậu; Kiểu loại ống nhựa PVC, dạng ruột 
gà có ốc xoáy ở đầu kèm theo, gioăng làm kín; chiều 
dài ống khi thu gọn 40 cm 

Cái 2 0,2 Nhựa 
 

445 4.94.60.121.000.00.DXX 
Màn hình máy tính (Kiểu loại: B201; Nguồn cấp: 100 
~ 240Vac; Kích thước: 19.5 inch; NSX: HP; SL: 03 
cái): 

Cái 5 5 Nhựa 
 

446 4.96.60.083.000.00.DXX 
Biển nội quy kho lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại 
(kiểu dọc) 

Cái 4 2 Nhựa 
 

447 4.96.60.088.000.00.DXX 
Biển nội quy ra, vào chốt cổng bảo vệ kho vật tư 
Thủy điện Huội Quảng 

Cái 2 1 Nhựa 
 

448 4.96.60.116.000.00.DXX 
Biển Sơ đồ bố trí cứu hỏa và thoát nạn cao trình 160, 
165 gian máy 

Cái 1 1 Nhựa 
 

449 4.96.60.117.000.00.DXX 
Sơ đồ bố trí cứu hỏa và thoát nạn cao trình  170m 
gian máy 

Cái 1 0,5 Nhựa 
 

450 4.96.60.118.000.00.DXX 
Sơ đồ bố trí cứu hỏa và thoát nạn cao trình  174m 
gian máy 

Cái 1 0,5 Nhựa 
 

451 4.96.60.119.000.00.DXX 
Sơ đồ bố trí cứu hỏa và thoát nạn cao trình  184m 
gian máy 

Cái 1 0,5 Nhựa 
 

452 4.96.60.120.000.00.DXX 
Sơ đồ bố trí cứu hỏa và thoát nạn cao trình  184m 
gian MBA 

Cái 1 0,5 Nhựa 
 

453 4.96.60.121.000.00.DXX 
Sơ đồ bố trí cứu hỏa và thoát nạn cao trình  189m 
gian máy 

Cái 1 0,5 Nhựa 
 

454 4.96.60.122.000.00.DXX 
Sơ đồ bố trí cứu hỏa và thoát nạn cao trình  189m 
gian MBA 

Cái 1 0,5 Nhựa 
 

455 4.96.60.123.000.00.DXX 
Sơ đồ bố trí cứu hỏa và thoát nạn cao trình  194, 
209m gian MBA 

Cái 1 0,5 Nhựa 
 

456 4.96.60.124.000.00.DXX 
Sơ đồ bố trí cứu hỏa và thoát nạn cao trình  194m 
gian máy 

Cái 1 0,5 Nhựa 
 

457 4.96.60.125.000.00.DXX Sơ đồ bố trí cứu hỏa và thoát nạn TT thông gió vào Cái 1 1 Nhựa  

458 4.96.60.126.000.00.DXX 
Sơ đồ bố trí cứu hỏa và thoát nạn các hầm giao thông 
GT-KT 

Cái 1 1 Nhựa 
 

459 4.96.60.127.000.00.DXX Sơ đồ bố trí cứu hỏa và thoát nạn Đập tràn -CNN Cái 1 1 Nhựa  

460 4.96.60.128.000.00.DXX 
Sơ đồ bố trí cứu hỏa và thoát nạn khu vực trung tâm 
điều khiển 

Cái 1 1 Nhựa 
 

461 4.96.60.129.000.00.DXX 
Sơ đồ bố trí cứu hỏa và thoát nạn trạm phân phối 
220kV 

Cái 1 1 Nhựa 
 

462 4.96.60.130.000.00.DXX 
Sơ đồ bố trí cứu hỏa và thoát nạn trung tâm thông gió 
ra 

Cái 1 1 Nhựa 
 

463 4.96.80.054.000.00.DXX Giắc nối kẹp cầu chì Cái 5 0,3 Nhựa  
464 4.96.80.095.000.00.DXX Ổ đĩa quang chuẩn kết nối USB 2.0 Cái 1 0,1 Nhựa  
465 4.96.80.104.000.00.DXX Màn hình máy tính bàn HP Mã hiệu S1932 Cái 1 1 Nhựa  

466 4.96.80.105.000.00.DXX 
Cây máy tính bàn HP mã hiệu 4CE1182955/Hewlett-
Packard 

Cái 1 1 Nhựa 
 

467 4.96.80.106.000.00.DXX Máy Scan HP Scanjet N6350 Cái 1 2 Nhựa  
468 5.01.04.003.CHN.00.DXX Vòng bi 6200-2Z Cái 4 0,1 Sắt thép  

469 5.01.04.048.000.00.DXX 
Vòng bi động cơ (Thông số: Đường kính ngoài 35 
mm, đường kính trong 15 mm, độ dày: 11 mm) 

Cái 2 0,1 Sắt thép 
 

470 5.01.07.030.000.00.DXX 
Vòng bi (Đường kính ngoài: 30 mm; Đường kính 
trong: 10 mm; Độ dày: 9 mm) 

Cái 2 0,1 Sắt thép 
 

471 5.18.86.080.000.00.DXX 
Máy bơm chìm (Thông số kỹ thuật 2.5PRm1.5/33-
0.75; Điện áp 220 V; Công suất: 750W; Vỏ Inox) 

Cái 1 6,5 Đồng, sắt 
 

472 5.18.86.300.000.00.DXX 
Quạt thông gió; H3: SWF-Ⅰ No.8; L=20000m3/h; 
H=500Pa; n=960r/min N=4Kw; 400V 

Cái 1 54 Đồng, sắt 
 

473 5.18.86.303.000.00.DXX 
Quạt thông gió T10 SWF-Ⅰ No.7; L=12000m3/h; 
H=500Pa; n=1450r/min; N=4kW; 400V 

Cái 1 55 Đồng, sắt 
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474 5.19.04.122.000.00.DXX Van điện từ MFH-5/2-D-3-C Cái 1 0,3 Sắt thép  
475 5.19.04.179.000.00.DXX Van đồng 3/4'' hư hỏng Cái 9 0,4 Sắt thép  
476 5.19.04.189.000.00.DXX Van tay gạt thủy lực DN15 Cái 10 0,2 Sắt thép  
477 5.19.04.190.000.00.DXX Van tay gạt thủy lực DN15 Cái 10 2 Sắt thép  
478 5.19.04.192.000.00.DXX Van cứu hỏa kích thước DN65 hư hỏng Cái 1 0,5 Sắt thép  
479 5.19.04.201.000.00.DXX Van tay 3/4' Cái 2 0,2 Sắt thép  
480 5.19.04.202.000.00.DXX Van PPR 25 kiểu 2 (DN25, PN20) Cái 1 0,1 Sắt thép  
481 5.19.04.203.000.00.DXX Van phao DN15(1/2'') Cái 2 0,1 Nhựa  
482 5.19.04.651.000.00.DXX Van chặn DN65 cũ hư hỏng Cái 1 5 Sắt thép  
483 5.19.75.800.000.00.DXX Van 1 chiều DN50; PN16 Cái 1 10 Sắt thép  
484 5.19.84.005.000.00.DXX Van tay DN32 Cái 1 0,1 Sắt thép  
485 5.19.90.100.000.00.DXX Van điện DN25; PN16 Cái 8 0,5 Sắt thép  
486 5.19.90.237.000.00.DXX Van điện DN350; PN16 Cái 1 145 Sắt thép  
487 5.19.90.240.000.00.DXX Van điện DN100 PN16 Cái 1 40 Sắt thép  
488 5.19.90.244.000.00.DXX Van điện DN100; PN16 Cái 1 40 Sắt thép  
489 5.19.90.248.000.00.DXX Van điện DN350; PN10 Cái 2 290 Sắt thép  
490 5.19.90.262.000.00.DXX Van tay gạt DN15 Cái 1 0,2 Sắt thép  
491 5.19.90.706.000.00.DXX Van lá thông gió 200x200  L=210 Cái 1 1 Sắt thép  
492 5.19.90.721.000.00.DXX Phao điện chống tràn Cái 1 0,1 Nhựa  
493 5.20.01.001.000.00.DXX Dây phanh sau xe gắn máy Cái 1 0,1 Sắt thép  
494 5.20.01.002.000.00.DXX Cụm moay ơ trước xe gắn máy Cái 1 0,3 Nhựa  
495 5.20.01.008.000.00.DXX Cụm bát phanh trước xe gắn máy Cái 1 0,3 Sắt thép  
496 5.20.01.011.000.00.DXX Bộ má phanh xe gắn máy Bộ 1 0,2 Chì  
497 5.28.10.049.000.00.DXX Bu lông tai treo M20 Cái 1 0,2 Sắt thép  
498 5.28.10.050.000.00.DXX Bu lông tai treo M12 Cái 1 0,1 Sắt thép  
499 5.28.10.051.000.00.DXX Bu lông tai treo M36 Cái 1 0,3 Sắt thép  

500 5.30.73.041.000.00.DXX 

Rơ le báo áp lực thấp MNK cao áp; Loại MCS4/ 
Moeller ; Áp lực đầu vào ≤ 4,5Bar; Tiếp điểm 
phụ:1NO+1NC; 230VAC/2A; 24VDC/2A; 
110VDC/0,25A 

Cái 1 0,01 Nhựa 

 

501 5.30.75.019.000.00.DXX 

Nút ấn báo cháy; Model: NBG-12LX; Điện áp làm 
việc: 24Vdc; Điện áp cực đại trên mạch vòng SLC: 
28Vdc; Dòng điện cực đại chế độ chờ mạch vòng: 
375μA; 

Cái 15 5 Nhựa 

 

502 5.30.75.020.000.00.DXX 
Điểm gọi báo cháy bằng tay có địa chỉ loại NBG-
12LX; Điện áp hoạt động: 24V DC 

Cái 5 0,4 Nhựa 
 

503 5.30.77.010.000.00.DXX 

Rơ le mức nước ống côn; Mã hiệu: NWS-R25; Công 
Suất: < 3W; Áp lực làm việc max: 45bar; Điện áp 
làm việc 24...240 V AC/DC; Cấp bảo vệ: IP67; Nhiệt 
độ làm việc lớn nhất: 130 độ C. 

Cái 6 0,2 Nhựa 

 

504 5.60.41.015.000.00.DXX Chõ bơm một chiều inox DN65 Cái 1 2 Sắt thép  
505 5.60.91.071.000.00.DXX Vòng bi động cơ 7312 B/DB Cái 1 0,2 Sắt thép  
506 5.86.35.002.000.00.DXX Lưỡi cưa sắt mã hiệu 300x20x0,5 Cái 3 0,1 Sắt thép  
507 5.98.00.137.000.00.DXX Téc Inox Tân Á 1000L bồn ngang Cái 1 13 Sắt thép  

508 5.98.00.147.000.00.DXX 
Van khí MFH-5/3E-D-3-C (Dùng cho Hệ thống 
phanh Tổ máy H1 Huội Quảng) 

Cái 1 0,5 Sắt thép 
 

509 8.32.42.028.000.00.DXX 
Máy cắt cỏ; Mã hiệu UMK435TU2ST HAAT-
2071029 

Cái 1 5 Sắt thép 
 

510 8.35.15.005.000.00.DXX Xẻng PCCC có cán; mã hiệu KT-X40 Cái 2 0,2 Sắt thép  

511 8.35.85.082.000.00.DXX 
Dụng cụ xịt hơi khô Loại DG-10; Chất liệu: Thép mạ 
Crom đầu dài lắp vừa với khớp nối nhanh mục 15 

Cái 1 0,1 Sắt thép 
 

512 8.88.00.023.000.00.DXX Đèn pin cầm tay loại Olight M22 Warior/Olight/Asia Cái 3 0,3 Sắt thép  
513 8.88.00.024.000.00.DXX Máy hút bụi loại Hitachi CV-950Y/Hitachi/Thái Lan Cái 1 1 Sắt thép  
514 8.88.00.025.000.00.DXX Bộ tiếp địa di động hạ thế, XJ-0,4 Bộ 1 0,2 Nhựa  
515 8.88.00.026.000.00.DXX Bộ tiếp địa di động trung áp XJ-35 Bộ 1 0,2 Nhựa  
516 8.88.00.027.000.00.DXX Đèn pin mã hiệu Olight M23 Javelot Cái 1 0,1 Sắt thép  
517 8.88.00.030.000.00.DXX Xe rùa bánh đúc tải trọng tối thiểu 150kg Cái 3 9 Sắt thép  
518 8.88.00.167.000.00.DXX Bếp ga công nghiệp Cái 1 3 Sắt thép  

519 8.88.01.004.000.00.DXX 
Tủ đông DAIICHI; model  DC-CF 289W; Dung tích 
280 lít; 2 ngăn, 2 chế độ dàn lạnh nhôm 

Cái 1 54 
Đồng, sắt, 

nhựa 
 

520 8.90.10.001.000.00.DXX Sào thao tác (trọn bộ); 100kV TP 3018 Cái 1 1 Nhựa  

 

 


